
 

 

SỞ GDĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TH PHỔ THÔNG  

TÂN BÌNH – BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-THPTTBBD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 7  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 

 Quý II năm 2026 của Trường THPT  Tân Bình – Bình Dương 

 

       Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ tài chính về quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước ; 

        Căn cứ Quyết định số 2801/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2025  của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026. 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2026  của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 

2026 (lần 01). 

      Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2026  của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2026 (lần 02). 

        Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 04 năm 2026  của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 

(lần 03) 

        Căn cứ nhu cầu chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, các khoản hoạt động thực tế 

quý II năm 2026 và 6 tháng đầu năm của trường THPT Tân Bình – Bình Dương. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý II năm 2026 và 

công khai 6 tháng đầu năm của Trường THPT Tân Bình – Bình Dương (Kèm đối chiếu dự 

toán quý II năm 2026 và biểu số 75). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Hiệu trưởng, Kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website trường; 

- Lưu VT; 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Cường 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


1 2 3 4 5 6

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Lệ phí...

Lệ phí...

2 Phí

Học phí cấp bù 393.600.000 393.600.000 100%

Phí ...

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp….

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 394.326.108 394.326.108 100%

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

b
Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự 

chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

Lệ phí...

Lệ phí...

2 Phí

Phí ...

Phí...

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

Nội dung Dự toán năm
Ước thực hiện 

3/6/9 tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ 

%)

Ước thực 

hiện quý 

(3/6/9 tháng, 

năm) so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ%)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Trường THPT Tân Bình - Bình Dương Mẫu biểu số 75

Chương: 422

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 

03 THÁNG (TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 03 NĂM 2026)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Trường THPT Tân Bình - Bình Dương công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 03 tháng như sau:

TT



Nội dung Dự toán năm
Ước thực hiện 

3/6/9 tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ 

%)

Ước thực 

hiện quý 

(3/6/9 tháng, 

năm) so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ%)

TT

I Nguồn ngân sách trong nước

- Nhiệm vụ chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 4.713.674.750 3.916.675.377 83% 0

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 4.713.674.750 3.916.675.377 83%

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

TP Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 7 năm 2026

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Thế Cường



Số

TT

1 2 3 4 5 6

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Lệ phí...

Lệ phí...

2 Phí

Học phí cấp bù 1.307.520.000 885.600.000 68%

Phí ...

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp….

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 653.760.000 573.502.801 88%

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

b
Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự 

chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

Lệ phí...

Lệ phí...

2 Phí

Phí ...

Phí...

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 9.427.349.500 6.859.689.230 73%

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Trường THPT Tân Bình - Bình Dương công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung Dự toán năm

Ước thực hiện 

3/6/9 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (3/6/9 

tháng, năm) so 

với cùng kỳ 

năm trước (tỷ 

lệ%)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

Đơn vị: Trường THPT Tân Bình - Bình Dương Mẫu biểu số 75

Chương: 422

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 

06 THÁNG



II Nguồn vốn viện trợ

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

III Nguồn vay nợ nước ngoài

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

Nguyễn Thế Cường

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

TP Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 7 năm 2026



Mã chương: 422

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương

Mã ĐVQHNS: 1015604

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực II-PGD số 20

Mã hồ sơ: DCSD26-1015604-0146005384

Mã
nguồn
ngân

sách nhà
nước

Mã ngành
kinh tế

Mã chương
trình mục
tiêu, dự án

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 074 00000 0 8.372.845.000 96.000.000 8.873.965.000 8.873.965.000 2.191.336.225 5.134.350.078 0 3.739.614.922

14 074 00000 93.794.175 9.634.500.792 -233.208 9.634.500.792 9.728.294.967 1.725.339.152 1.725.339.152 0 8.002.955.815

18 074 00000 0 442.000.000 0 442.000.000 442.000.000 0 0 0 442.000.000

2

Cộng: 93.794.175 18.449.345.792 95.766.792 18.950.465.792 19.044.259.967 3.916.675.377 6.859.689.230 0 12.184.570.737

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Ut Tran Thi

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 7 năm 2026 Ngày 2 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Thế Cường
Ngày ký: 02/07/2026 11:18:46

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương

Người ký: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày ký: 02/07/2026 16:07:46

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực II-PGD số 20

Người ký: Hà Thị Thùy
Ngày ký: 02/07/2026 11:17:10

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thế CườngHà Thị Thùy



Mã chương: 422

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương

Mã ĐVQHNS: 1015604

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 28

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực II-PGD số 20

Mã hồ sơ: DCSD26-1015604-0146005208

Nội dung

Mã
nguồn
ngân
sách
nhà

nước

Mã
ngành
kinh tế

Mã nội
dung

kinh tế

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
chương

trình
mục

tiêu, dự
án

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 12 074 6001 00000 0 0 1.131.218.370 1.131.218.370 2.255.722.5602.255.722.560

Phụ cấp chức vụ 12 074 6101 00000 0 0 24.570.000 24.570.000 49.140.00049.140.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 074 6112 00000 0 0 313.659.075 313.659.075 625.163.292625.163.292

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 074 6113 00000 0 0 3.159.000 3.159.000 6.318.0006.318.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 12 074 6115 00000 0 0 164.183.750 164.183.750 345.792.182345.792.182

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 074 6157 00000 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.000

Chi khác 12 074 6299 00000 0 0 0 0 3.150.0003.150.000

Bảo hiểm xã hội 12 074 6301 00000 0 0 0 0 452.409.313452.409.313

Bảo hiểm y tế 12 074 6302 00000 0 0 0 0 79.836.93779.836.937

Kinh phí công đoàn 12 074 6303 00000 0 0 53.018.812 53.018.812 53.018.81253.018.812

Bảo hiểm thất nghiệp 12 074 6304 00000 0 0 0 0 26.612.31526.612.315

Các khoản đóng góp khác 12 074 6349 00000 0 0 0 0 13.306.15513.306.155



Chi khác 12 074 6449 00000 0 0 21.949.200 21.949.200 21.949.20021.949.200

Tiền điện 12 074 6501 00000 0 0 14.930.335 14.930.335 49.774.49649.774.496

Tiền vệ sinh, môi trường 12 074 6504 00000 0 0 0 0 972.000972.000

Vật tư văn phòng khác 12 074 6599 00000 0 0 14.928.000 14.928.000 36.241.60036.241.600

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

12 074 6601 00000 0 0 133.683 133.683 268.216268.216

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

12 074 6605 00000 0 0 5.016.000 5.016.000 10.032.00010.032.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 12 074 6701 00000 0 0 3.980.000 3.980.000 3.980.0003.980.000

Phụ cấp công tác phí 12 074 6702 00000 0 0 7.590.000 7.590.000 7.590.0007.590.000

Tiền thuê phòng ngủ 12 074 6703 00000 0 0 600.000 600.000 600.000600.000

Khoán công tác phí 12 074 6704 00000 0 0 4.200.000 4.200.000 8.400.0008.400.000

Thuê phương tiện vận chuyển 12 074 6751 00000 0 0 6.400.000 6.400.000 27.000.00027.000.000

Thuê thiết bị các loại 12 074 6754 00000 0 0 0 0 700.000700.000

Chi phí thuê mướn khác 12 074 6799 00000 0 0 21.000.000 21.000.000 21.000.00021.000.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 12 074 6905 00000 0 0 0 0 1.650.0001.650.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 12 074 6912 00000 0 0 0 0 8.950.0008.950.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 12 074 6913 00000 0 0 0 0 5.800.0005.800.000

Đường điện, cấp thoát nước 12 074 6921 00000 0 0 0 0 3.250.0003.250.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 12 074 7053 00000 0 0 0 0 15.000.00015.000.000

Chi các khoản phí và lệ phí 12 074 7756 00000 0 0 0 0 3.573.0003.573.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 074 7766 00000 0 0 393.600.000 393.600.000 885.600.000885.600.000

Chi các khoản khác 12 074 7799 00000 0 0 1.200.000 1.200.000 105.550.000105.550.000

Chi khác 14 074 6449 00000 0 0 1.725.339.152 1.725.339.152 1.725.339.1521.725.339.152

Phần KBNN ghi:

0 0 3.916.675.377 3.916.675.377 6.859.689.2306.859.689.230Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Ut Tran Thi

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 7 năm 2026 Ngày 2 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Thế CườngHà Thị Thùy

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Thế Cường
Ngày ký: 02/07/2026 08:42:04

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương

Người ký: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày ký: 02/07/2026 13:40:32

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực II-PGD số 20

Người ký: Hà Thị Thùy
Ngày ký: 01/07/2026 14:29:53

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên)
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